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Tên sáng kiến:

Kỹ thuật nối ống cấp thoát nước
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Xuất phát điểm
Mỗi người, ai cũng ý thức được rằng: Nước là nguồn tài nguyên hữu hạn, do đó phải sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm. Hiện nay cả thế giới cùng chung tay góp sức để đề ra những giải pháp tốt nhất nhằm cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu, trái đất mỗi ngày nóng lên, vì vậy sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân.
Xuất phát từ việc sử dụng tiết kiệm nước, nên công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp thoát nước trong nhà trường là rất cần thiết, trong đó kỹ thuật nối ống cấp thoát nước phải kịp thời, đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả. 
2. Lý do, sự cần thiết chọn đề tài

Để đạt hiệu quả cao trong công tác trực tiếp sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp thoát nước trong nhà trường, bản thân tôi ý thức được những công việc hàng ngày nhằm tránh hiện tượng thất thoát nước, tiết kiệm cho nhà trường.
Với những lý do nêu trên, cùng với nhiệm vụ được phòng Quản trị - Dịch vụ giao, nên tôi chọn đề tài: “Kỹ thuật nối ống cấp thoát nước”.
3. Phạm vi và đối tượng đề tài

  - Giúp nhân viên kỹ thuật phụ trách công việc quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp thoát nước ngày càng có nhiều kỹ năng và phương pháp làm việc chuyên nghiệp hơn.

- Đề tài đề xuất một số kỹ thuật nối ống cấp thoát nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp thoát nước trong phạm vi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Một số biện pháp kỹ thuật nêu trong đề tài đã được áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có một số biện pháp mới nhằm nâng cao kỹ năng của nhân viên kỹ thuật để đạt hiệu quả cao trong công việc.
4. Mục tiêu và tầm quan trọng
Hiện mỗi ngày có gần 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc và gần 6.000 học viên, học sinh sinh viên học tập tại trường, nên lượng nước để sử dụng cho sinh hoạt là rất lớn, với chủ trương sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý nên yêu cầu nhân viên kỹ thuật phải có kỹ năng, phải nắm được một số kỹ thuật để phục vụ công việc hàng ngày đạt năng suất cao mà tiết kiệm được thời gian lao động.
II. Phần nội dung

1. Giới thiệu các loại ống cấp thoát nước
Hiện nay, có nhiều loại ống được sử dụng trong lĩnh vực cấp thoát nước như ống thép, ống bê tông dự ứng lực, ống nhựa,… Với những ưu điểm vượt trội về độ bền vững khi tiếp xúc môi trường và chịu được phần lớn các dung dịch hóa chất nồng độ thấp, ống nhựa hiện đang chiếm ưu thế được lựa chọn. Có thể kể đến một số loại ống nhựa thông dụng được dùng trong lĩnh vực cấp thoát nước gồm: ống uPVC; HDPE; PP-R.
· Mỗi loại ống có một thế mạnh riêng: 
   +    Ống HDPE có thể có chiều dài liên tục mà không cần mối nối, khả năng uốn cong linh hoạt.
   +    Ống uPVC lại mạnh về khả năng ghép nối dễ dàng.
   +    Ống PP-R chịu được nhiệt độ cao đến 950C và có độ bền vượt trội.
· Tuy nhiên, từng loại ống cũng có những nhược điểm riêng:

   +    Ống HDPE khi ghép nối cần thiết bị hàn gia nhiệt chuyên dụng, khó tạo đầu nong ngay trên ống để nối bằng gioăng cao su …

   +    Ống uPVC không tạo được đường ống dài liên tục vì không cuộn được.

   +    Ống PP-R cũng cần phải có thiết bị ghép nối chuyên dụng, giá thành cao hơn so với 2 loại ống trên.  

a/  Ống nhựa uPVC:   
+ Đường kính từ Ф21mm – Ф220mm(Hệ inch)
+ Đường kính từ Ф20mm – Ф630mm(Hệ mét)       
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b/  Ống nhựa HDPE:
        Đường kính từ Ф16mm – Ф1200mm                                     
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c/ Ống gân thành đôi HDPE:
Đường kính: Ф110mm; Ф160mm; Ф250mm; Ф315mm & Ф500mm            
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d/  Ống nhựa PP-R:
 Đường kính từ Ф20mm – Ф160mm
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2. Một số kỹ thuật nối ống cấp thoát nước
2.1. Kỹ thuật nối ống uPVC: 

Có nhiều phương pháp nối ống uPVC, gồm phương pháp nối  bằng gioăng cao su, phương pháp dán keo, phương pháp mặt bích,… Tùy theo yêu cầu, người sử dụng sẽ lựa chọn kiểu kết nối phù hợp
2.1.1. Nối ống uPVC bằng phương pháp gioăng cao su
Mối nối bằng gioăng cao su có ưu điểm là thi công đơn giản, chi phí thấp, có thể tháo lắp dễ dàng, khắc phục được hiệu ứng co dãn ống khi nhiệt độ thay đổi… Tuy nhiên khi sử dụng phương pháp này cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau:

a/ Phương pháp nối gioăng cao su là dùng gioăng bằng cao su để cố định đầu âm (đầu được nong để chứa gioăng) của một ống và đầu dương (đầu không nong) của ống khác. Tính chất đàn hồi của cao su sẽ làm cho mối nối kín, không bị rò rỉ, dễ tháo lắp. Thông thường ống sử dụng phương pháp này có sẵn một đầu âm (để chứa gioăng) và một đầu dương. Trong trường hợp tại điểm kết nối nếu không có sẵn đầu âm thì sử dụng phụ kiện nối nong gioăng. 

b/ Bôi một lớp mỏng vừa đủ chất bôi trơn ( mỡ chuyên dụng, dầu ăn, xà phòng…) lên phần tiếp xúc giữa miệng gioăng và đầu dương trước khi kết nối. Việc sử dụng chất bôi trơn có tác dụng để đầu dương của ống dễ dàng trượt qua miệng gioăng cao su. Tuy nhiên, không được để chất bôi trơn lọt vào phần tiếp xúc của lưng gioăng và rãnh chứa gioăng, vì điều này có thể làm gioăng không bám, dễ bị lật hoặc trượt ra khỏi rãnh chứa gioăng khi kết nối.

c/ Khi kết nối, cần đảm bảo chỗ kết nối phải sạch, không bị dính cát, bùn… để đảm bảo mối nối đạt độ kín.

d/ Đối với ống có đường kính lớn có thể dùng thêm dụng cụ để hỗ trợ việc lắp ống dễ dàng hơn.

e/ Nhà sản xuất thường cung cấp gioăng cao su phù hợp với biên dạng đầu của ống. Vì vậy, chỉ sử dụng gioăng cao su của Nhà cung cấp để kết nối ống nhựa.
f/ Gioăng cao su phải được lắp đúng chiều và nằm hoàn toàn trong rãnh, đúng vị trí dấu vạch kẻ sẵn. Các ống khi lắp với nhau cần chỉnh thẳng hàng và đồng tâm.
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2.1.2. Nối ống uPVC bằng phương pháp dán keo

Hiện nay, phương pháp dán keo để nối ống nhựa uPVC được sử dụng khá phổ biến, phương pháp dán keo tiện, dễ thực hiện, hiệu quả kinh tế cao.
Trong đề tài này giới thiệu 2 trường hợp gồm: Nối ống uPVC bằng phương pháp dán keo đối với cỡ ống 100-200mm và nối ống uPVC bằng phương pháp dán keo đối với cỡ ống 21-50mm.
a/ Trường hợp 1: đối với cỡ ống 100-200mm
Gồm 4 bước theo thứ tự sau:
[image: image9.png]Trwong hop 1 (Cho c& ong 100 —200mm)

Vit déu éng khong nong mot géc 15°, lam
sach phén éng néi va phu kién dé ting do
bém chic.

BUGC 2 : PANHDAU.

Do doan éng can ndi va danh dau. Thoa déu
keo mit ngoai cua dau éng dén vach danh
dau.
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Piy nhanh va manh dau dng vao khdp ndi,
dén vi tri da danh dau va giit khoang 15
gidy.

BUGC 4 : VE SINH.

Lau sach keo thira trén khop néi dé khoang
10 phut trwde khi s dung.




b/ Trường hợp 2: đối với cỡ ống 21-50mm

Gồm 6 bước theo thứ tự sau:
[image: image11.png]< Truong hep 2 (Cho ¢& ng 21 — 50mm)
BUGC 1: VAT ONG.

Vat dau éng khong nong mét goc 15°.

BUGC 2 : PANH DAU.
Do doan 5ng can ndi va danh dau.




  
[image: image12.png]BUGC 3 : VE SINH TRUGC KHI LAP.

Lau sach bui dau éng va khop nbi.

BUOC 4 : THOA KEO.

Thoa déu keo bén trong khép nbi va mat
ngoai cia dau dng dén vach danh diu.





[image: image13.png]BUGC 5: LAP ONG.
Diy dau bng vao khép ndi, dén vi tri da
danh déu va git khoang 15 gidy.

BUOC 6 : VE SINH SAU KHI LAP.

Lau sach keo thira trén khép ndi dé khoang
10 phut trude khi st dung.



 
2.2. Kỹ thuật nối ống HDPE 
Ống HDPE là một loại vật liệu khá mới đối với nhiều đơn vị thi công tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, ống HDPE đã được sản xuất, sử dụng từ vài thập kỷ trước nên kỹ thuật thi công lắp đặt đã rất phổ biến. 
Nối ống HDPE bằng phương pháp hàn đối đầu (sử dụng trực tiếp máy hàn để hàn ống)
Kỹ thuật kết nối ống HDPE bằng phương pháp hàn đối đầu mà Việt Nam đang áp dụng cũng chính là kỹ thuật kết nối chủ yếu trên thế giới. Các mối hàn đối đầu ống HDPE đúng kỹ thuật đã được các Công ty nhựa tại Việt nam trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm và đều có kết quả khẳng định về độ bền tương thích với độ bền của ống HDPE.

Hiện nay, Nhà cung cấp khuyến khích khách hàng sử dụng phương pháp hàn đối đầu đối với các sản phẩm ống HDPE có đường kính từ 63mm đến 1.200mm vì tính chất bền vững và tiết kiệm của phương pháp này.
2.3. Kỹ thuật nối ống PPR bằng phương pháp hàn với phụ kiện (hay còn gọi là hàn với đầu hàn)

Khác với hàn đối đầu, trong phương pháp hàn này, hai ống PPR được hàn nối với nhau qua một phụ kiện. Phụ kiện này có thể là măng sông, co, lơi, tê, tứ thông…

Phương pháp hàn phụ kiện là phương pháp hàn gia nhiệt, người ta gia nhiệt phụ kiện và ống để nối chúng với nhau, sau đó làm tương tự với đầu ống kia. Chính vì thế, hàn phụ kiện mất gấp đôi thời gian hàn so với hàn đối đầu. Tuy nhiên như đã nói, một điểm thuận lợi của phương pháp hàn này là trong khi chờ mối hàn nguội có thể tiếp tục thực hiện mối hàn tiếp theo.

Phương pháp này áp dụng nhiều nhất cho hàn ống PPR, sử dụng cho mọi đường kính. 

Hình sau sẽ giới thiệu 4 bước hàn ống PPR:


a/ Đo và đánh dấu độ dài cần thiết.


b/ Cắt ống vuông góc với thành ống.


c/ Lau sạch đầu ống nơi tiếp xúc.


d/ Khi máy hàn đạt nhiệt độ cần thiết, đưa ống và phụ kiện vào đầu hàn trong vài giây rồi kết nối ống và phụ kiện.
3. Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra
Với sáng kiến này đã được kiểm nghiệm thực tế tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm gần đây, đến nay đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, làm cho công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp thoát nước trong nhà trường đạt hiệu quả cao.
Trong quá trình thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình, tôi đã tham khảo, học hỏi thêm kiến thức và rút ra được một số kinh nghiệm phục vụ cho công việc của bản thân, để góp phần chuyên môn hóa công tác và hoàn thành nhiệm vụ mà nhà trường, phòng đã giao với hiệu quả mỗi ngày một cao hơn.
4. Khả năng ứng dụng của sáng kiến
Những biện pháp được nêu trong phạm vi đề tài “Kỹ thuật nối ống cấp thoát nước” được lựa chọn, đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân, trên cơ sở tham khảo tài liệu từ các công ty, hy vọng trong thời gian tới, đề tài tiếp tục phát huy được tính hiệu quả.
Triển khai, phổ biến các biện pháp của đề tài góp phần nâng cao kỹ năng của nhân viên kỹ thuật, nắm được một số kỹ thuật cơ bản để áp dụng vào công việc hàng ngày.
III.   Kết luận 
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Kỹ thuật nối ống cấp thoát nước” những vấn đề được đề cập là:
· Tuy là sáng kiến kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng đã phát huy tính hiệu quả khi được áp dụng tại trường
· Nhằm thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp thoát nước đạt hiệu quả cao./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2016


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
Tạ Quốc Tấn

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
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